
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG LƯƠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND Lương Sơn, ngày       tháng  4 năm 2024 

   

THÔNG BÁO 

V/v công khai Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa đối với  

các thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

 cấp xã thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 

 

 

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa đối với 

các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Thái Nguyên.  

UBND phường Lương Sơn thông báo: 

1. Công khai Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa đối với 10 thủ tục 

hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp xã: 

(Có Phụ lục kèm theo) 

2. Các hình thức công khai: 

- Niêm yết trên Bảng niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa UBND 

phường Lương Sơn (Địa chỉ: Số 80, đường Lương Sơn, phường Lương Sơn, 

thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên). 

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND phường Lương Sơn (địa 

chỉ truy cập: http://luongson.songcong.thainguyen.gov.vn). 

UBND phường Lương Sơn trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Đảng ủy phường; 

- Thường trực HĐND phường; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường; 

- Các cán bộ, công chức phường; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- 21 TDP; 

- Trang thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VP, (yenbtk). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn Giang 

 

 

http://bachquang.songcong.thainguyen.gov.vn/


 

 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC THÀNH PHÀN HỒ SƠ PHẢI SỐ HÓA ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC  

GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND ngày      /4/2024 của Chủ tịch UBND phường Lương Sơn) 

 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Mã 

TTHC 

Lĩnh 

vực 
Thành phần hồ sơ phải số hóa Thành phần hồ sơ không phải số hóa Ghi chú 

1 

Đăng ký phương 

tiện lần đầu đối 

với phương tiện 

chưa khai thác 

trên đường thủy 

nội địa 

1.004088.

000.00.00.

H55 

Đường 

thuỷ 

nội địa 

- Hồ sơ:  

Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan 

đăng ký phương tiện: 

1. Đơn đề nghị đăng ký phương tiện 

thủy nội địa theo mẫu; 

2. 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 

cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 

tiện ở trạng thái nổi; 

3. Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản 

chính) đối với phương tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trước bạ;   

4. Bản kê khai điều kiện an toàn của 

phương tiện thủy nội địa theo mẫu này 

đối với phương tiện không thuộc diện 

đăng kiểm. 

* Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau 

đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 

1. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực 

đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; 

2. Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập 

khẩu theo quy định của pháp luật đối với 

phương tiện được nhập khẩu;   

3. Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp 

đồng đóng mới phương tiện đối với phương 

tiện thuộc diện đăng kiểm. (Trường hợp chủ 

phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa 

chữa và phục hồi phương tiện được phép hoạt 

động theo quy định của pháp luật khi thực 

hiện đăng ký không phải xuất trình Hợp đồng 

mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng 

mới phương tiện đối với phương tiện thuộc 

diện đăng kiểm). 

4. Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động 

và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ chức 

nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được 

phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân 

nước ngoài;  

5. Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường 

Theo Điểm 

c Khoản 4 

Điều 4 

Thông tư số 

01/2023/TT

-VPCP 



2 

 

2 

 

hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được 

đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú hoặc tạm trú của bên thuê. 

2 

Đăng ký lần đầu 

đối với phương 

tiện đang khai 

thác trên đường 

thủy nội địa 

1.004047.

000.00.00.

H55 

Đường 

thuỷ 

nội địa 

- Hồ sơ:  

Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan 

đăng ký phương tiện: 

1. Đơn đề nghị đăng ký phương tiện 

thủy nội địa theo mẫu. 

2. Bản kê khai điều kiện an toàn của 

phương tiện thủy nội địa theo mẫu đối 

với phương tiện không thuộc diện đăng 

kiểm. 

3. Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản 

chính) đối với phương tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trước bạ. 

4. 02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm 

chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện 

ở trạng thái nổi. 

* Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau 

đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 

1. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực 

đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; 

2. Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường 

hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được 

đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú hoặc tạm trú của bên thuê. 

3. Đối với phương tiện đang khai thác trước 

ngày 01/01/2005, thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Thông tư 

75/2014/TT-BGTVT.   

4. Đối với phương tiện được đóng mới trong 

nước sau ngày 01/01/2005, ngoài việc thực 

hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

11, chủ phương tiện phải xuất trình thêm bản 

chính của hợp đồng mua bán phương tiện 

hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với 

phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan 

đăng ký phương tiện kiểm tra, trừ trường hợp 

chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, 

sửa chữa và phục hồi phương tiện được phép 

hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Theo Điểm 

c Khoản 4 

Điều 4 

Thông tư số 

01/2023/TT

-VPCP 

3 

Đăng ký lại 

phương tiện 

trong trường hợp 

chuyển từ cơ 

quan đăng ký 

khác sang cơ 

quan đăng ký 

1.004036.

000.00.00.

H55 

Đường 

thuỷ 

nội địa 

- Hồ sơ:  

 Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan 

đăng ký phương tiện: 

1. Đơn đề nghị đăng ký phương tiện 

thủy nội địa theo mẫu. 

2. Bản kê khai điều kiện an toàn của 

* Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau 

đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 

1.Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối 

với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; 

2. Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc giấy 

tờ khác chứng minh phương tiện được cho, 

Theo Điểm 

c Khoản 4 

Điều 4 

Thông tư số 

01/2023/TT

-VPCP 



3 

 

3 

 

phương tiện thủy 

nội địa 

phương tiện thủy nội địa theo mẫu đối 

với phương tiện không thuộc diện đăng 

kiểm. 

3. Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản 

chính) đối với trường hợp chuyển quyền 

sở hữu và phương tiện thuộc diện phải 

nộp lệ phí trước bạ. 

4. 02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm 

chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện 

ở trạng thái nổi. 

5. Giấy chứng nhận xóa đăng ký của cơ 

quan đăng ký phương tiện trước đó (bản 

chính) đối với phương tiện là tàu biển. 

tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật đối 

với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; 

  

3. Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động 

và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ chức 

nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được 

phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân 

nước ngoài;  

4. Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường 

hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được 

đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú hoặc tạm trú của bên thuê. 

4 

Đăng ký lại 

phương tiện 

trong trường hợp 

phương tiện thay 

đổi tên, tính 

năng kỹ thuật 

2.001711.

000.00.00.

H55 

Đường 

thuỷ 

nội địa 

- Hồ sơ:  

* Đối với phương tiện đăng ký lại do 

thay đổi tên: 

1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện 

thủy nội địa theo mẫu. 

2. Bản kê khai điều kiện an toàn của 

phương tiện thủy nội địa theo mẫu đối 

với phương tiện không thuộc diện đăng 

kiểm. 

3. 02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm 

chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện 

ở trạng thái nổi. 

4. Giấy chứng nhận đăng ký phương 

tiện thủy nội địa đã được cấp. 

* Đối với phương tiện đăng ký lại do 

thay đổi tính năng kỹ thuật: 

1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện 

thủy nội địa theo mẫu  

2. 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 

cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 

 

  



4 

 

4 

 

tiện ở trạng thái nổi.  

3. Giấy chứng nhận đăng ký phương 

tiện thủy nội địa đã được cấp.  

4. Bản kê khai điều kiện an toàn của 

phương tiện thủy nội địa theo mẫu đối 

với phương tiện không thuộc diện đăng 

kiểm. 

5. Xuất trình bản chính Giấy chứng 

nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường của phương tiện được cấp còn 

hiệu lực sau khi phương tiện đã thay đổi 

tính năng kỹ thuật đối với phương tiện 

thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng 

ký phương tiện kiểm tra. 

6. Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản 

chính) đối với phương tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trước bạ. 

5 

Đăng ký lại 

phương tiện 

trong trường hợp 

chuyển quyền sở 

hữu phương tiện 

nhưng không 

thay đổi cơ quan 

đăng ký phương 

tiện 

1.004002.

000.00.00.

H55 

Đường 

thuỷ 

nội địa 

- Hồ sơ:  

* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ 

quan đăng ký phương tiện: 

1. Đơn đề nghị đăng ký phương tiện 

thủy nội địa theo mẫu. 

2. Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản 

chính) đối với phương tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trước bạ. 

3. 02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm 

chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện 

ở trạng thái nổi. 

4. Giấy chứng nhận đăng ký phương 

tiện thủy nội địa đã được cấp. 

* Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau 

đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 

1. Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết 

định điều chuyển phương tiện của cơ quan có 

thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh 

phương tiện được cho, tặng, thừa kế theo quy 

định của pháp luật. Trường hợp chủ phương 

tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên 

đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình 

giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và 

có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng 

minh được phép cư trú tại Việt Nam.   

2. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực 

đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 

Theo Điểm 

c Khoản 4 

Điều 4 

Thông tư số 

01/2023/TT

-VPCP 

6 Đăng ký lại 

phương tiện 

1.003970.

000.00.00.

Đường 

thuỷ 
- Hồ sơ:  * Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau 

Theo Điểm 

c Khoản 4 



5 

 

5 

 

trong trường hợp 

chuyển quyền sở 

hữu phương tiện 

đồng thời thay 

đổi cơ quan đăng 

ký phương tiện 

H55 nội địa * Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ 

quan đăng ký phương tiện: 

1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện 

thủy nội địa theo mẫu. 

2. Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản 

chính) đối với phương tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trước bạ. 

3. 02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm 

chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện 

ở trạng thái nổi.                                                                           

4. Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành 

phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp 

đăng ký đã được cơ quan đăng ký 

phương tiện cấp trước đó. 

đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 

1. Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết 

định điều chuyển phương tiện của cơ quan có 

thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh 

phương tiện được cho, tặng, thừa kế theo quy 

định của pháp luật. Trường hợp chủ phương 

tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên 

đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình 

giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và 

có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng 

minh được phép cư trú tại Việt Nam.   

2. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực 

đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.. 

Điều 4 

Thông tư số 

01/2023/TT

-VPCP 

7 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng 

ký phương tiện 

1.003930.

000.00.00.

H55 

Đường 

thuỷ 

nội địa 

- Hồ sơ:  

Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan 

đăng ký phương tiện: 

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký phương tiện thủy nội địa theo 

mẫu. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký phương 

tiện thủy nội địa đã được cấp đối với 

trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện bị hỏng. 

3. 02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm 

chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện 

ở trạng thái nổi. 

1. Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của 

phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện 

thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký 

phương tiện kiểm tra. 

Theo quy 

định tại 

Điểm c 

Khoản 4 

Điều 4 

Thông tư số 

01/2023/TT

-VPCP 

8 

Xóa Giấy chứng 

nhận đăng ký 

phương tiện 

2.001659.

000.00.00.

H55 

Đường 

thuỷ 

nội địa 

- Hồ sơ:  

1. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện thủy nội địa đã được cấp. 

2. Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện 

thủy nội địa theo mẫu. 

 

  



6 

 

6 

 

9 

Đăng ký lại 

phương tiện 

trong trường hợp 

chủ phương tiện 

thay đổi trụ sở 

hoặc nơi đăng ký 

hộ khẩu thường 

trú của chủ 

phương tiện sang 

đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 

khác 

1.006391.

000.00.00.

H55 

Đường 

thuỷ 

nội địa 

- Hồ sơ:  

* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ 

quan đăng ký phương tiện 

1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện 

thủy nội địa theo mẫu. 

2. 02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm 

chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện 

ở trạng thái nổi.                                                                            

3. Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành 

phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp 

đăng ký đã được cơ quan đăng ký 

phương tiện cấp trước đó. 

* Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký 

phương tiện kiểm tra 

1. Bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện 

còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện 

đăng kiểm 

Theo Điểm 

c Khoản 4 

Điều 4 

Thông tư số 

01/2023/TT

-VPCP 



7 

 

7 

 

10 

Xác nhận trình 

báo đường thủy 

nội địa hoặc 

trình báo đường 

thủy nội địa bổ 

sung 

1.005040.

000.00.00.

H55 

Đường 

thuỷ 

nội địa 

- Hồ sơ:  

* Các giấy tờ phải nộp đối với phương 

tiện thủy nội địa, tàu cá 

1. Trình báo đường thủy nội địa theo 

mẫu (02 bản). 

 

* Các giấy tờ phải nộp đối với tàu biển 

1. Trình báo đường thủy nội địa theo 

mẫu (02 bản) 

 

* Các giấy tờ phải nộp đối với phương tiện 

thủy nội địa, tàu cá 

1. Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy ra 

tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (nếu có), 

(02 bản). 

* Các giấy tờ phải nộp đối với tàu biển 

1. Bản trích sao Nhật ký hàng hải những phần 

có liên quan đến vụ việc  

2. Bản trích sao Hải đồ liên quan đến vụ việc 

(02 bản) 

* Các giấy tờ phải xuất trình (bản chính): 

Đối với tàu biển: Bản trích sao Nhật ký hàng 

hải những phần có liên quan đến vụ việc, Bản 

trích sao Hải đồ liên quan đến vụ việc;  

Đối với phương tiện thủy nội địa, tàu cá: Bản 

sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy ra tai 

nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (nếu có).  

Bao gồm: 

Đối với bản trình báo đường thủy nội địa, 

ngoài chữ ký của thuyền trưởng hoặc người 

lái phương tiện và đóng dấu của tàu biển, 

phương tiện thủy nội địa, tàu cá (nếu có con 

dấu), còn phải có chữ ký của máy trưởng hoặc 

01 (một) thủy thủ với tư cách là người làm 

chứng.  

Ngoài số lượng trình báo đường thủy nội địa 

được quy định nói trên, thuyền trưởng hoặc 

người lái phương tiện có thể đề nghị xác nhận 

thêm các bản khác có cùng nội dung, nếu thấy 

cần thiết. 

Theo Điểm 

c, b Khoản 

4 Điều 4 

Thông tư số 

01/2023/TT

-VPCP 
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